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MÔN:  CNNN KHỐI 12
A. CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM
1. NHẬN BIẾT:
[bookmark: _GoBack]Câu 1: Tuổi thành thục sinh dục là
A. tuổi lớn nhất trong đời cá có sản phẩm sinh dục thành thục.
B. khoảng thời gian cá có sản phẩm sinh dục thành thục.
C. khoảng 12 - 18 tháng tuổi.
D. tuổi nhỏ nhất trong đời cá có sản phẩm sinh dục thành thục.
Câu 2: Mùa sinh sản là 
A. mùa có điều kiện môi trường thuận lợi cho sự tồn tại, phát triển của phôi và cá con.
B. mùa có có nhiều thức ăn và ít kẻ thù của cá.
C. mùa có khí hậu thuận lợi cho sinh trơngr và phát triển của cá con.
D. mùa nước có .
Câu 3: Hầu hết các phương thức sinh sản của các loài cá đẻ trứng là
A. thụ tinh trong cơ thể.                             B. thụ tinh ngoài trong môi trường nước.
C. thụ tinh ngoài trong môi trường không khí.        D. thụ tinh ngoài trong môi trường ẩm thấp.
Câu 4: Tôm sinh sản bằng phương thức nào?
A. Giao vĩ và đẻ trứng.             B. Giao vĩ và đẻ con.
C. Giao phối và đẻ trứng           D. Giao phối và đẻ con.
Câu 5: Ương nuôi cá giống gồm mấy giai đoạn?
A. 2.                   B. 3.                 C. 4.                 D. 5.
Câu 6: Ở Việt Nam, mùa sinh sản chủ yếu của cá là
A. cuối xuân đầu hè ở miền Bắc và đầu mùa khô ở miền Nam.
B. cuối đông đầu xuân ở miền Bắc và đầu mua khô ở miền Nam.
C. cuồi hè đầu thu ở miền Bắc và đầu mùa mưa ở miền Nam.
D. cuối xuân đầu hè ở miền Bắc và đầu mùa mưa ở miền Nam.
Câu 7: Mùa sinh sản của cá thường kết thúc vào tháng mấy?
A. Tháng 8 hằng năm.                     B. Tháng 9 hằng năm.
C. Tháng 10 hằng năm.                   D. Tháng 11 hằng năm.
Câu 8: Tôm có tuổi sinh sản lần đầu sau
A. 1 năm tuổi.              B. 2 năm tuổi.              C. 3 tháng tuổi.         D. 6 tháng tuổi.
Câu 9: Đâu là điều kiện sinh sản của tôm?
A. Tôm chỉ sinh sản khi có thời tiết thích hợp.        B. Tôm chỉ sinh sản khi vào mùa.
C. Tôm chỉ sinh sản khi có môi trường thích hợp.   D.Tôm chỉ sinh sản khi vào độ tuổi sinh sản.
Câu 10: Kĩ thuật ương, nuôi tôm biển gồm mấy bước?
A. Hai bước.          B. Ba bước.            C. Bốn bước.        D. Năm bước.
Câu 11: Thức ăn thuỷ sản là
A. sản phẩm bổ sung các chất kháng cho động vâth thuỷ sản.
B. sản phẩm cung cấp thành phần có lợi cho sự phát triển của động vật thuỷ sản.
C. sản phẩm cung cấp dinh dưỡng cho sự phát triển của động vật thuỷ sản.
D. sản phẩm cung cấp dinh dưỡng, thành phần có lợi cho sự phát triển của động vật thuỷ sản.
Câu 12: Trong thức ăn chăn nuôi, các chất vô cơ là
A. khoáng đa lượng.                      B. protein, lipid, carbonhydrate,…
C. nước.                                         D. khoáng đa lượng và khoáng vi lượng.
Câu 13: Trong thức ăn chăn nuôi, các chất hữu cơ là
A. khoáng đa lượng.                      B. protein, lipid, carbonhydrate,…
C. nước.                                         D. khoáng đa lượng và khoáng vi lượng.
Câu 14: Thức ăn thuỷ sản được chia thành mấy nhóm? 
A. 2.               B. 3.                 C. 4.                    D. 5.
Câu 15: Thức ăn bổ sung cho thủy sản là gì?
A. Là một thành phần đơn lẻ hoặc kết hợp được thêm vào để chế biến thành thức ăn thủy sản.
B. Là thức ăn đơn hoặc hỗn hợp của nhiều nguyên liệu cho thêm vào khẩu phần ăn hoặc bổ sung vào môi trường nuôi để cân đối chất dinh dưỡng cần thiết cho đối tượng nuôi.
C. Là các loại thức ăn, các sinh vật phù du trộn với nhau để tạo nên dưỡng chất cho thủy sản.
D. Là thành phần có nguồn gốc từ thực vật mang các dưỡng chất bổ sung như vitamin. 
Câu 16: Bước cuối cùng trong chế biến thức ăn công nghiệp là gì?
A. Sơ chế nguyên liệu bằng cách phơi hoặc sây khô, băm nhỏ, xay, nghiền,…
B. Phối trộn nguyênn liệu và bổ sung chất khoáng, phụ gia thích hợp.
C. Lựa chọn nguyên liệu phù hợp.
D. Sấy khô, đóng gói và bảo quản.
Câu 17: Thức ăn công nghiệp thường có độ ẩm thấp hơn bao nhiêu %?
A. 10 %.              B. 12 %.         C. 15 %.              D. 17 %.
Câu 18: Trong thức ăn thuỷ sản, thức ăn hỗn hợp thường có dạng là
A. viên ngắn và viên dài.                   B. viên tròn, viên dẹt.
C. viên to và viên nhỏ.                      D. viên nổi và viên chìm.
Câu 19: Thức ăn tươi sống cần được bảo quản như thế nào? 
A. Bảo quản trong điều kiện nhiệt độ thường.
B. Bảo quản ở nhiệt độ cao.
C. Bảo quản nhiệt độ thấp như kho lạnh, tủ lạnh,…
D. Bảo quản nơi khô ráo, tránh ánh nắng mặt trời.
Câu 20: Bảo quản thức ăn thủy sản ở nhiệt độ môi trường
A. dưới 20 oC.             B. dưới 30 oC.           C. dưới 40 oC.          D. dưới 50 oC.
Câu 21: Các chất bổ sung nên được bảo quản ở nhiệt độ bao nhiêu?
A. Dưới 30 oC nhưng thời hạn bảo quản tùy thuộc vào từng loại chất.
B. Dưới 20 oC nhưng thời hạn bảo quản tùy thuộc vào từng loại chất
C. Dưới 40 oC nhưng thời hạn bảo quản tùy thuộc vào từng loại chất
D. Dưới 50 oC nhưng thời hạn bảo quản tùy thuộc vào từng loại chất
Câu 22: Thức ăn tươi sống phải bảo quản ở nhiệt độ
A. từ - 10 oC đến 0 oC, nhưng không quá 6 tháng.
B. từ - 20 oC đến 1 oC, nhưng không quá 6 tháng.
C. từ - 30 oC đến -10  oC, nhưng không quá 6 tháng.
D. từ - 20 oC đến 0 oC, nhưng không quá 6 tháng. 
Câu 23: Kích thước lồng nuôi cá rô phi hình vuông phổ biến là bao nhiêu?
A. 2m x 2m x 2m          B. 3m x 3m x 3m         C. 4m x 4m x 4m               D. 5m x 5m x 5m
Câu 24: Lưới lồng nuôi cá rô phi thường được làm bằng chất liệu gì?
A. Sợi cotton            B. Sợi nilon            C. Sợi PE                   D. Sợi tre
Câu 25: Mục đích chính của việc nuôi cá rô phi trong lồng là 
A. Trang trí                                                 B. Sản xuất thức ăn cho động vật khác
C. Sản xuất thực phẩm cho con người        D. Nghiên cứu khoa học
Câu 26: Yếu tố nào sau đây không phải là một phần của hệ thống ao nuôi tôm?
A. Ao lắng thô             B. Ao nuôi         C. Ao lắng tinh         D. Ao cá chép
Câu 27: Yếu tố nào sau đây quan trọng nhất đối với sự sinh trưởng của cá rô phi?
A. Ánh sáng           B. Thức ăn         C. Không khí             D. Nước
Câu 28: Mật độ thả cá giống quá dày có thể dẫn đến hậu quả gì?
A. Cá lớn nhanh              B. Cá khỏe mạnh            C. Cá bị bệnh              D. Cá sinh sản nhiều
Câu 29: Thức ăn công nghiệp cho cá rô phi thường chứa thành phần chính nào?
A. Rau củ             B. Cá tươi           C. Bột cá, bột đậu nành           D. Gạo
Câu 30: Thời điểm thích hợp nhất để thả tôm giống là khi nào?
A. Buổi trưa                        B. Lúc sáng sớm hoặc chiều muộn
C. Ban đêm                         D. Bất cứ lúc nào cũng được
Câu 31: Thời điểm nào trong năm là thích hợp nhất để thả giống cá rô phi?
A. Tháng 1-2             B. Tháng 4-6             C. Tháng 8-10           D. Tháng 12-1
Câu 40:  Mật độ thả cá giống phù hợp cho mỗi mét khối lồng là bao nhiêu?
A. 20-30 con             B. 30-50 con               C. 50-70 con            D. 70-90 con
Câu 41: Mùa vụ thích hợp nhất để thả giống nghêu là:
A. Tháng 1 đến tháng 3                       B. Tháng 7 đến tháng 9
C. Tháng 5 đến tháng 6                       D. Cả năm
Câu 42: Mật độ thả giống nghêu phụ thuộc vào yếu tố nào sau đây:
A. Kích thước bãi nuôi                         B. Chất lượng nước
C. Kích thước giống nghêu                  D. Độ cao so với mực nước biển
Câu 43: Thời điểm thu hoạch nghêu thích hợp là:
A. Khi nghêu đạt kích thước 5cm        B. Sau khoảng 18-20 tháng nuôi
C. Khi nghêu bắt đầu sinh sản             D. Khi nhiệt độ nước giảm
Câu 44: VietGAP là viết tắt của cụm từ nào sau đây?
A. Viện Khoa học Nông nghiệp Việt Nam     B. Viện Khoa học Ứng dụng Việt Nam
C. Viet Nam Good Agricultural Practices       D. Viện Khoa học Thủy sản Việt Nam
Câu 45: Mục tiêu chính của VietGAP là gì?
A. Tăng năng suất nuôi trồng thủy sản                                    B. Giảm chi phí sản xuất
C. Đảm bảo an toàn thực phẩm và bảo vệ môi trường            D. Tăng cường xuất khẩu thủy sản
Câu 46: Giai đoạn nào sau đây không thuộc quy trình VietGAP?
A. Chuẩn bị cơ sở nuôi                            B. Lựa chọn và thả giống
C. Thu hoạch và xử lý sản phẩm                 D. Nghiên cứu thị trường
Câu 47: Lợi ích nào sau đây không phải là lợi ích của việc áp dụng VietGAP?
A. Tăng giá thành sản phẩm                       B. Bảo vệ môi trường
C. Nâng cao chất lượng sản phẩm              D. Nâng cao uy tín của sản phẩm
Câu 48: Theo tiêu chuẩn VietGAP, địa điểm nuôi thủy sản không được nằm ở đâu?
A. Khu vực ít bị ảnh hưởng bởi các mối nguy gây mất an toàn thực phẩm.
B. Nằm ngoài phạm vi các khu bảo tồn quốc gia và quốc tế.
C. Trong khu vực rừng ngập mặn.
D. Có đủ yêu cầu pháp lí về quyền sử dụng đất.
Câu 49: Yêu cầu về vật liệu xây dựng bờ ao trong VietGAP là gì?
A. Phải là vật liệu tự nhiên                          B. Phải có màu sắc bắt mắt
C. Không gây ô nhiễm môi trường              D. Phải có khả năng cách nhiệt tốt
Câu 50: Mục đích của việc xây dựng hệ thống thoát nước riêng biệt trong cơ sở nuôi là gì?
A. Để tưới tiêu cho cây trồng xung quanh.          B. Để ngăn ngừa ô nhiễm môi trường.
C. Để tạo cảnh quan đẹp cho cơ sở nuôi.             D. Để giảm chi phí xây dựng.
Câu 51: Yêu cầu về nhân sự trong cơ sở nuôi theo tiêu chuẩn VietGAP là gì?
A. Phải có bằng cấp đại học.                      B. Phải có nhiều kinh nghiệm.
C. Phải được đào tạo về VietGAP.             D. Phải là người địa phương.
Câu 52: Vật liệu sử dụng cho trang thiết bị trong nuôi trồng thủy sản theo VietGAP phải đảm bảo tiêu chí nào?
A. Đắt tiền.            B. Dễ vệ sinh.         C. Hiện đại.            D. Có màu sắc bắt mắt.
Câu 53: Nguồn gốc giống thủy sản sử dụng trong nuôi trồng theo VietGAP phải:
A. Được nhập khẩu từ nước ngoài.                        B. Được nuôi tự nhiên.
B.  Được lai tạo từ nhiều giống khác nhau.           D. Được kiểm dịch và đảm bảo chất lượng.
2. THÔNG HIỂU (9 CÂU)
Câu 1: Túi chứa tinh nằm ở
A. trên lưng tôm cái.             B. Trên lưng tôm đực.
C. dưới bụng tôm cái.           D. dưới bụng tôm đực.
Câu 2: Túi chứa tinh của tôm có chức năng gì?
A. Lưu trữ tinh trùng sau khi giao phối.         B. Bảo vệ tinh trùng sau khi giao phối.
C. Sinh sản tinh trùng.                                    D. Lưu trữ, bảo vệ tinh trùng sau khi giao phối.
Câu 3: Đâu không phải vai trò của giống trong nuôi thuỷ sản ?
A. Quyết định năng suất nuôi thuỷ sản.          B. Quy định chất lượng thuỷ sản.
C. Quyết định hiệu quả kinh tế thuỷ sản         D. Bảo vệ môi trường sinh thái.
Câu 4: Tuổi thành thục sinh dục ở cá tra cái là 
A. 4 - 6 tháng tuổi.       B. 12 - 18 tháng tuổi.       C. 24 tháng tuổi.      D. 36 tháng tuổi.
Câu 5: Tuổi thành thục sinh dục ở cá tra đực là 
A. 4 - 6 tháng tuổi.      B. 12 - 18 tháng tuổi.      C. 24 tháng tuổi.        D. 36 tháng tuổi.
Câu 6: Tuổi thành thục sinh dục ở cá chép là 
A. 4 - 6 tháng tuổi.         B. 12 - 18 tháng tuổi.     C. 24 tháng tuổi.     D. 36 tháng tuổi.
Câu 7: Tuổi thành thục sinh dục ở tôm thẻ chân trắng là
A. 8 tháng tuổi.      B. 10 tháng tuổi.     C. 24 tháng tuổi.      D. 36 tháng tuổi.
Câu 8: Đâu không phải bước ương, nuôi tôm biển?
A. Chọn và thả giống.            B. Chăm sóc, quản lí.
C. Chuẩn bị bể.                      D. Chọn môi trường phù hợp.
Câu 9: Ý nào sau đây không phải là bước ương, nuôi từ cá hương lên cá giống?
A. Chuẩn bị ao.      B. Lựa chọn và thả cá.      C. Thu hoạch.      D. Chuẩn bị thức ăn.
Câu 10: Ý nào sau đây nói không đúng về thức ăn hỗn hợp?
A. Là loại thức ăn được phối hợp từ nhiều loại thành phần nguyên liệu khác nhau theo một công thức nhất định.
B. Thức ăn hỗn hợp được sản xuất bằng quy trình công nghệ cao có thành phần dinh dưỡng cân đối được gọi là thức ăn công nghiệp.
C. Là những thức ăn tự chế biến từ một số nguyên liệu sẵn có nhưng thành phần dinh dưỡng chưa cân đối.
D. Là một thành phần đơn lẻ hoặc kết hợp được thêm vào để chế biến thành thức ăn thủy sản.
Câu 11: Thức ăn thuỷ sản không bao gồm
A. thức ăn kích thích tăng trưởng.                     B. thức ăn hỗn hợp.
C. chất bổ sung.                                                 D. thức ăn tươi sống và nguyên liệu.
Câu 12: Đâu không phải thành phần dinh dưỡng có trong thức ăn thuỷ sản?
A. nước.                     B. chất kích thích tăng trưởng.
C. chất vô cơ.             D. chất hữu cơ.
Câu 13: Nguyên liệu có vai trò là
A. chứa đầy đủ các chất dinh dưỡng để phù hợp với từng loài, từng giai đoạn sinh trưởng và phát triển thuỷ sản.
B. tăng dinh dưỡng trong khẩu phẩn ăn, động vật tiêu hoá, hấp thu chất dinh dưỡng tốt hơn.
C. cung cấp chất dinh dưỡng (protein hàm lượng cao) cho động vật thuỷ sản, phù hợp với đặc tính bắt mồi chủ động.
D. phối chế thức ăn, cung cấp protein, năng lượng và chất phụ gia.
Câu 14: Thức ăn hỗn hợp có vai trò là
A. chứa đầy đủ các chất dinh dưỡng để phì hợp với từng loài, từng giai đoạn sinh trưởng và phát triển thuỷ sản.
B. tăng dinh dưỡng trong khẩu phẩn ăn, động vật tiêu hoá, hấp thu chất dinh dưỡng tốt hơn.
C. cung cấp chất dinh dưỡng (protein hàm lượng cao) cho động vật thuỷ sản, phù hợp với đặc tính bắt mồi chủ động.
D. phối chế thức ăn, cung cấp protein, năng lượng và chất phụ gia.
Câu 15: Chất bổ sung có vai trò là
A. chứa đầy đủ các chất dinh dưỡng để phì hợp với từng loài, từng giai đoạn sinh trưởng và phát triển thuỷ sản.
B. tăng dinh dưỡng trong khẩu phẩn ăn, động vật tiêu hoá, hấp thu chất dinh dưỡng tốt hơn.
C. cung cấp chất dinh dưỡng (protein hàm lượng cao) cho động vật thuỷ sản, phù hợp với đặc tính bắt mồi chủ động.
D. phối chế thức ăn, cung cấp protein, năng lượng và chất phụ gia	.
Câu 16: Ý nào dưới đây nói không đúng về thức ăn tươi sống?
A. Là các loại thức ăn ở dạng tươi haowcjs ống như cá tạp, các sinh vật phù du.
B. Được sản xuất bằng quy trình công nghệ cao có thành phần dinh dưỡng cân đối được gọi là thức ăn công nghiệp.
C. Là nguồn cung cấp dinh dưỡng quan trọng cho động vật thủy sản.
D. Nhóm thức ăn này có hàm lượng dinh dưỡng cao, cân đối và dễ tiêu hóa.
Câu 17: Vì sao trong bảo quản thức ăn thuỷ sản, thức ăn đặt trên giá, kệ tránh tiếp xúc với sàn nhà hoặc tường.?
A. Để tránh nhiễm ẩm, mốc.                      B. Để tránh bị mối mọt.
C. Để tránh bị chuột cắn.                           D. Để tránh bị tiếp xúc với vi khuẩn.
Câu 18: Vì sao bảo quản nhóm nguyên liệu cung cấp protein ở dạng bột sấy khô còn bảo quản nhóm nguyên liệu cung cấp năng lượng dạng hạt hoặc miếng khô?
A. Nguyên liệu cung cấp năng lượng dạng bột dễ bị mốc hơn dạng hạt và miếng.
B. Dạng hạt và miếng dễ bảo quản hơn.
C. Nhóm nguyên liệu cung cấp năng lượng dạng bột dễ hút ẩm hơn dạng hạt và miếng.
D. Dạng hạt và miếng dễ chế biến hơn.
Câu 19: Trong chế biến thức ăn thuỷ sản, chế biến thức ăn công nghiệp có đặc điểm
A. thực hiện ở quy mô nhỏ hoặc hộ gia đình.
B. thức ăn có thời gian bảo quản ngắn.
C. thực hiện ở quy mô hớn, thời gian bảo quản dài.
D. thức ăn chỉ cần cắt, thái, xay, nghiền nhỏ,…
Câu 20: Ý nào dưới đây nói không đúng về bảo quản thức ăn hỗn hợp thủy sản?
A. Bảo quản thức ăn thủy sản ở nhiệt độ môi trường dưới 20 oC.
B. Thức ăn phải được bảo quản trong nhà kho, tránh nước và tránh ánh nắng trực tiếp.
C. Các bao thức ăn phải được chồng lên nhau trên kệ (không quá 10 bao) để tránh tiếp xúc trực tiếp với mặt đất và cách tường ít nhất từ 45 đến 50 cm.
D. Tốt nhất nên sử dụng trong vòng từ 2 đến 4 tuần đầu sau khi sản xuất, không nên bảo quản quá 3 tháng.
Câu 21: Ý nào sau đây không phải của ứng dụng công nghệ sinh học trong bảo quản thức ăn thủy sản?
A. Các chất phụ gia này có thể là các enzyme tiết ra từ vi khuẩn có khả năng hoạt động bề mặt làm giảm hoặc loại bỏ tính của các độc tố nấm mốc.
B. Công nghệ vi sinh và công nghệ enzyme giúp thủy phân các phụ phẩm khó tiêu hóa thành những nguyên liệu thức ăn giàu dinh dưỡng, dễ tiêu hóa.
C. Các chủng nấm đối kháng ức chế nấm phát triển.
D. Nhiều chất phụ gia được bổ sung vào thức ăn thủy sản có tác dụng làm giảm quá trình oxy hóa, ức chế sự phát triển của các nấm mốc, vi khuẩn gây hại.
Câu 22: Mục đích của việc sục khí trong lồng nuôi cá rô phi là gì?
A. Làm mát nước                         B. Tăng lượng oxy hòa tan trong nước
C. Giảm độ mặn của nước           D. Tạo màu cho nước
Câu 23: Khi thu hoạch cá rô phi, người ta thường sử dụng phương pháp nào?
A. Dùng tay bắt           B. Dùng lưới vớt            C. Dùng điện bắt            D. Dùng thuốc mê
Câu 24: Nếu phát hiện cá rô phi bị bệnh, biện pháp đầu tiên cần làm là gì?
A. Thay nước                           B. Sử dụng thuốc chữa bệnh
C. Cách ly cá bệnh                   D. Tăng cường thức ăn
Câu 25: Mục đích của việc sử dụng túi lọc thô trong hệ thống cấp nước là gì?
A. Loại bỏ các chất bẩn lớn.                   B. Tăng cường lượng oxy trong nước.
C. Giảm độ mặn của nước.                     D. Tạo bọt khí cho nước.
Câu 26: Yếu tố nào sau đây không quan trọng khi lựa chọn bãi nuôi nghêu:
A. Độ mặn           B. Cỡ hạt cát          C. Độ cao so với mực nước biển          D. Độ dốc của bãi
Câu 27: Tại sao cần lựa chọn giống nghêu sáng màu, không bị đóng rêu và há miệng?
A. Vì giống nghêu này dễ nuôi                      B. Vì giống nghêu này lớn nhanh
C. Vì giống nghêu này khỏe mạnh                 D. Vì giống nghêu này có giá trị kinh tế cao
Câu 28: Tại sao cần chuẩn bị cơ sở nuôi trước khi áp dụng VietGAP?
A. Để tiết kiệm chi phí                                                              B. Để đảm bảo đủ diện tích
C. Để tạo điều kiện vệ sinh, an toàn cho quá trình nuôi.          D. Để thuận tiện cho việc quản lý
Câu 29: Tại sao cần có khu vực chứa rác thải nguy hại riêng biệt trong cơ sở nuôi?
A. Để dễ dàng phân loại rác.                    B. Để tránh gây ô nhiễm môi trường.
C. Để tiết kiệm diện tích.                          D. Để trang trí cho cơ sở nuôi.
Câu 30: Việc lựa chọn giống trong VietGAP có ý nghĩa gì?
A. Để tăng năng suất                                                           B. Để giảm chi phí
C. Để đảm bảo chất lượng và sức khỏe của vật nuôi          D. Để tạo giống mới
Câu 31: Sơ đồ chỉ dẫn khu nuôi thủy sản có vai trò gì?
A. Giúp người lạ dễ dàng tìm đường.
B. Hỗ trợ quản lý và kiểm soát các khu vực trong cơ sở nuôi.
C. Làm tăng tính thẩm mỹ cho cơ sở nuôi.
D. Cả A và C.
Câu 32: Tại sao cần thực hiện kiểm tra nội bộ định kỳ trong cơ sở nuôi?
A. Để đánh giá năng lực của người lao động.                   B. Để so sánh với các cơ sở nuôi khác.
C. Để phát hiện và khắc phục những tồn tại, thiếu sót.    D. Để báo cáo với cơ quan quản lý.
3. VẬN DỤNG
Câu 1: Bể ương nuôi tôm không nên là chất liệu nào sau đây?
A. Xi măng        B. Đất nung.            C. Composite            D. Bể lót bạt
Câu 2: Vì sao sức sinh sản của cá cao hơn so với đa số các loài động vật có xương sống khác?
A. Vì đặc tính đẻ trứng, thụ tinh ngoài môi trường nước.  B. Vì có thể đẻ nhiều lứa trong năm.
C. Vì đặc tính đẻ con.           D. Vì đặc tính thụ tinh trong.
Câu 3: Vì sao trước khi thu hoạch cần ngừng cho cá ăn 1 đến 2 ngày?
A. Để cá tiêu hoá nốt phần thức ăn còn thừa trong bụng.
B. Để con người có thể chế biến nguyên con mà không cần làm sạch ruột cá.
C. Để giảm nguy cơ rách ruột trong quá trình thu hoạch và vận chuyển.
D. Để cá nhẹ hơn, dễ vận chuyển hơn
Câu 4: Tại sao cần bổ sung các sản phẩm hỗ trợ tiêu hóa, khoáng, vitamin cho tôm trong giai đoạn 2 và 3?
A. Để tôm mau lớn                                               B. Để tăng sức đề kháng cho tôm
C. Để đảm bảo tôm phát triển toàn diện                 D. Để tôm có màu sắc đẹp hơn
Câu 5: Tôm phát triển chậm, vỏ mềm, dễ lột xác và tỉ lệ sống thấp, nguyên nhân có thể là do:
A. Thiếu protein        B. Thiếu vitamin        C. Thiếu canxi             D. Nhiễm khuẩn
Câu 6: Để tăng cường sức đề kháng cho nghêu, người nuôi không nên làm gì?
A. Bổ sung vitamin và khoáng chất              B. Cải thiện chất lượng nước
C. Phòng trừ dịch bệnh                                 D. Thả sinh vật lạ vào bãi nuôi.
Câu 7: Một hộ gia đình muốn nuôi cá rô phi trong ao sau nhà. Theo tiêu chuẩn VietGAP, họ cần lưu ý những điểm gì khi lựa chọn vị trí đào ao?
A. Đào ao càng sâu càng tốt để giữ nước.
B. Đào ao gần nhà để tiện chăm sóc.
C. Đào ao gần nguồn nước ngầm để tiết kiệm nước tưới.
D. Đảm bảo ao không bị ô nhiễm bởi nguồn nước thải sinh hoạt, chất thải từ chuồng trại khác.
Câu 8: Một trang trại nuôi cá bị dịch bệnh. Theo tiêu chuẩn VietGAP, những biện pháp nào cần thực hiện để ngăn chặn dịch bệnh lây lan sang các ao nuôi khác?
A. Tăng cường cho cá ăn.
B. Sử dụng nhiều loại thuốc kháng sinh.
C. Cách ly ao bị bệnh, tiêu độc khử trùng dụng cụ và khu vực xung quanh.
D. Bán hết số cá bị bệnh.
Câu 9: Một cơ sở nuôi tôm muốn sử dụng phân bón hữu cơ để cải thiện chất lượng nước. Theo em, cần lưu ý điều gì khi sử dụng loại phân bón này?
A. Sử dụng càng nhiều phân bón càng tốt.
B. Sử dụng bất kỳ loại phân bón hữu cơ nào.
C. Không cần phân tích chất lượng phân bón trước khi sử dụng.
D. Chọn loại phân bón hữu cơ đã được xử lý kỹ, không chứa mầm bệnh.
4. VẬN DỤNG CAO:
Câu 1: Khi ương nuôi tôm, trong giai đoạn Nauplius không cần cho ăn vì
A. tôm trong giai đoạn này không cần chất dinh dưỡng.
B. tôm trong giai đoạn này không cần hoặc cần rất ít chất dinh dưỡng.
C. tôm đang được nuôi dưỡng bởi bọc noãn hoàng có sẵn.
D. tôm có thức ăn la sinh vật phù du có sẵn trong nước.
Câu 2: Vì sao thời vụ ương cá giống ở miền Bắc và miền Nam lại khác nhau?
A. Do sự khác nhau về chất lượng nguồn nước.
B. Do sự khác nhau giữa điều kiện khí hậu, lượng mưa, đặc điểm sinh học từng loài. 
C. Do sự khác nhau về thức ăn.
D. Do sự khác nhau về lượng oxygen hoà tan trong nước.
Câu 3: Cho các nhận định sau:
(1) Trong thức ăn chăn nuôi, các chất vô cơ là khoáng đa lượng.
(2) Thức ăn thuỷ sản được chia thành 3 nhóm.
(3) Thức ăn hỗn hợp có vai trò là chứa đầy đủ các chất dinh dưỡng để phì hợp với từng loài, từng giai đoạn sinh trưởng và phát triển thuỷ sản.
(4) Chất kích thích tăng trưởng không phải thành phần dinh dưỡng có trong thức ăn thuỷ sản.
(5) Trong thức ăn chăn nuôi, các chất hữu cơ là protein, lipid, carbonhydrate,…
Số nhận định đúng là
A. 2.         B. 3.            C. 4.             D. 5.
Câu 4: Cho các nhận định sau:
(1) Thức ăn tươi sống cần được bảo quản trong điều kiện nhiệt độ thường.
(2) Chất bổ sung thường có lượng nước rất thấp (5% đến  7%).
(3) Bước đầu tiên cùng trong chế biến thức ăn công nghiệp là sơ chế nguyên liệu bằng cách phơi hoặc sây khô, băm nhỏ, xay, nghiền,…
(4) Bảo quản chất bổ sung: đóng gói, phân loại và dán nhãn.
(5) Thức ăn tươi sống thường có hàm lượng nước cao.
Số nhận định đúng là
A. 1.          B. 2.           C. 3.             D. 4.
Câu 5: Nếu bạn muốn nuôi 1000 con cá rô phi, với mật độ thả 40 con/m³, bạn cần chuẩn bị ít nhất bao nhiêu mét khối lồng?
A. 25 m³            B. 30 m³            C. 35 m³             D. 40 m³
Câu 6: Một cơ sở nuôi tôm muốn mở rộng quy mô sản xuất. Họ cần xây dựng thêm một ao nuôi mới. Theo tiêu chuẩn VietGAP, yếu tố nào sau đây cần được ưu tiên hàng đầu khi thiết kế ao mới?
A. Tính thẩm mỹ của ao nuôi.                                        B. Chi phí xây dựng ao.
C. Hệ thống cấp thoát nước và xử lý chất thải.              D. Kích thước của ao nuôi.
Câu 7: Một trang trại nuôi cá bị ô nhiễm dầu do sự cố tràn dầu. Theo em, biện pháp nào cần ưu tiên thực hiện để khắc phục tình hình?
A. Thay toàn bộ nước trong ao.
B. Sử dụng hóa chất để phân hủy dầu.
C. Bán hết số cá bị ảnh hưởng.
D. Hạn chế sự tiếp xúc của dầu với cá và môi trường xung quanh.
B. CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM ĐÚNG – SAI
Câu 1: Đặc điểm sinh sản của cá và tôm giống rất đa dạng và có ảnh hưởng lớn đến phương pháp ương và nuôi dưỡng. 
Theo tài liệu của Trần Văn Nam và cộng sự (2024), cá và tôm giống thường sinh sản theo mùa và yêu cầu điều kiện môi trường rất cụ thể, bao gồm nhiệt độ, độ pH, và nồng độ oxy hòa tan. Kỹ thuật ương và nuôi cá, tôm giống bao gồm việc chăm sóc ấu trùng trong giai đoạn đầu đời, điều chỉnh các yếu tố môi trường để phù hợp với nhu cầu sinh lý của chúng, và cung cấp chế độ dinh dưỡng hợp lý để đảm bảo sự phát triển tối ưu. Việc áp dụng đúng các kỹ thuật này không chỉ giúp nâng cao tỷ lệ sống sót của giống mà còn cải thiện chất lượng và năng suất của sản phẩm nuôi trồng.
Nguồn tài liệu: Trần Văn Nam, Phạm Thị Hạnh, & Nguyễn Minh Tuấn. (2024). Đặc điểm sinh sản và kỹ thuật ương, nuôi cá, tôm giống. Nhà xuất bản Nông nghiệp.
	a. Kỹ thuật ương cá, tôm giống bao gồm việc cung cấp chế độ dinh dưỡng hợp lý để đảm bảo sự phát triển tối ưu.
	

	b. Cá và tôm giống có thể sinh sản mà không cần điều chỉnh các yếu tố môi trường như nhiệt độ và độ pH.
	

	c. Việc chăm sóc ấu trùng trong giai đoạn đầu đời không ảnh hưởng đến tỷ lệ sống sót của giống.
	

	d. Kỹ thuật nuôi cá, tôm giống cần quan tâm đến nồng độ oxy hòa tan trong môi trường.
	


Câu 2: Đọc đoạn tư liệu sau đây:
“Thức ăn cho động vật thủy sản cần phải cung cấp đầy đủ các dưỡng chất cần thiết, bao gồm protein, lipid, carbohydrate, vitamin và khoáng chất. Protein là thành phần chính hỗ trợ sự tăng trưởng và phát triển cơ bắp, trong khi lipid cung cấp năng lượng và giúp duy trì chức năng tế bào. Carbohydrate cũng đóng vai trò quan trọng trong việc cung cấp năng lượng, trong khi vitamin và khoáng chất hỗ trợ các chức năng sinh lý khác nhau và tăng cường sức đề kháng. Cân bằng đúng các thành phần dinh dưỡng này là cần thiết để tối ưu hóa sức khỏe và hiệu suất của động vật thủy sản.”
Nguồn tài liệu: Nguyễn Thị Mai, Lê Văn Bình, & Trần Thị Thảo. (2023). Thành phần dinh dưỡng của thức ăn cho động vật thủy sản. Nhà xuất bản Khoa học và Kỹ thuật.
	a. Carbohydrate không cần thiết trong thức ăn cho động vật thủy sản vì chúng chỉ cần protein và lipid.
	

	b. Protein không phải là thành phần quan trọng trong thức ăn cho động vật thủy sản.
	

	c. Lipid chủ yếu cung cấp năng lượng và giúp duy trì chức năng tế bào trong thức ăn cho động vật thủy sản.
	

	d. Vitamin và khoáng chất trong thức ăn thủy sản có tác dụng hỗ trợ các chức năng sinh lý và sức đề kháng.
	


Câu 3: Chế biến và bảo quản thức ăn thủy sản là những bước quan trọng để đảm bảo chất lượng và hiệu quả dinh dưỡng của thức ăn trong suốt quá trình sử dụng. 
Theo nghiên cứu của Lê Thanh Hà và cộng sự (2023), chế biến thức ăn thủy sản thường bao gồm các công đoạn như nghiền, trộn, ép và sấy để tạo ra các sản phẩm thức ăn có giá trị dinh dưỡng cao và dễ tiêu hóa. Việc bảo quản thức ăn thủy sản cần phải được thực hiện đúng cách để ngăn ngừa sự mất chất lượng và bảo đảm sự an toàn cho động vật nuôi. Các phương pháp bảo quản phổ biến bao gồm đóng gói chân không, bảo quản trong điều kiện nhiệt độ thấp và sử dụng các chất bảo quản thực phẩm. Việc thực hiện đúng các quy trình chế biến và bảo quản không chỉ giúp duy trì giá trị dinh dưỡng của thức ăn mà còn phòng ngừa sự phát triển của vi khuẩn gây hại.
Nguồn tài liệu: Lê Thanh Hà, Nguyễn Văn Hải, & Trí Minh Đức. (2023). Chế biến và bảo quản thức ăn thủy sản. Nhà xuất bản Công nghiệp Thực phẩm.
	a. Chế biến thức ăn thủy sản không bao gồm các công đoạn như nghiền, trộn, ép và sấy.
	

	b. Bảo quản thức ăn thủy sản không cần phải thực hiện đúng cách vì nó không ảnh hưởng đến chất lượng thức ăn
	

	c. Đóng gói chân không là một trong những phương pháp bảo quản thức ăn thủy sản để ngăn ngừa sự mất chất lượng.
	

	d. Việc sử dụng các chất bảo quản thực phẩm là không cần thiết trong quá trình bảo quản thức ăn thủy sản.
	


Câu 4. Kỹ thuật nuôi cá rô phi trong lồng là phương pháp nuôi trồng thủy sản hiệu quả, giúp tăng năng suất và chất lượng sản phẩm.
	a. Cá rô phi có thể sống được trong môi trường nước mặn.
	

	b. Mật độ thả cá giống càng cao càng tốt để tăng sản lượng.
	

	c. Thay nước giúp loại bỏ các chất thải, vi khuẩn và duy trì chất lượng nước tốt.
	

	d. Cá rô phi là động vật biến nhiệt, nhiệt độ cơ thể phụ thuộc vào nhiệt độ môi trường.
	


Câu 5. Nuôi tôm thẻ chân trắng là một ngành nghề nuôi trồng thủy sản có giá trị kinh tế cao, đòi hỏi kỹ thuật và kinh nghiệm.
	a. Giai đoạn 1 của quá trình nuôi tôm thẻ chân trắng có mật độ thả cao nhất.
	

	b. Nước trong ao nuôi tôm luôn phải trong suốt để tôm phát triển tốt.
	

	c. Thay nước thường xuyên là cách tốt nhất để duy trì chất lượng nước ao nuôi tôm.
	

	d. Việc bổ sung vitamin và khoáng chất giúp tôm phát triển khỏe mạnh và tăng cường sức đề kháng.
	


Câu 6. Nuôi nghêu Bến Tre trên bãi triều là một nghề nuôi trồng thủy sản truyền thống, tận dụng lợi thế tự nhiên của vùng đất này để tạo ra sản phẩm chất lượng cao.
	a. Việc thả giống nghêu quá dày sẽ giúp tăng năng suất.
	

	b. Nếu phát hiện nghêu bị đóng vỏ, có thể sử dụng thuốc kháng sinh để điều trị.
	

	c. Việc xây dựng các công trình chắn sóng có thể cải thiện điều kiện nuôi nghêu trên bãi triều
	

	d. Nuôi ghép nghêu với các loài thủy sản khác có thể tăng hiệu quả sử dụng diện tích và giảm chi phí sản xuất.
	


Câu 7. 
	a. Theo tiêu chuẩn VietGAP, có thể sử dụng bất kỳ loại phân bón nào để bón cho ao nuôi thủy sản.
	

	b. Sơ đồ chỉ dẫn khu nuôi thủy sản cần thiết cho mọi cơ sở nuôi để quản lý và kiểm soát các khu vực.
	

	c. Việc xây dựng hệ thống thoát nước riêng biệt là không cần thiết trong nuôi trồng thủy sản.
	

	d.  Việc sử dụng thuốc thú y trong nuôi trồng thủy sản được phép nhưng phải tuân thủ đúng quy định.
	


- HẾT -
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